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1. Cân đối ngân sách xã năm 2025: 

	STT
	Nội dung
	Dự toán năm 2025
(ĐVT: Nghìn đồng)

	A
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH XÃ
	31.192.000

	I
	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp
	

	-
	Thu  ngân sách xã hưởng 100%
	

	-
	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia
	

	II
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	31.192.000

	-
	Thu bổ sung cân đối
	20.288.000

	-
	Thu bổ sung cải cách tiền lương
	10.560.000

	-
	Thu bổ sung có mục tiêu
	344.000

	B
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ
	31.192.000

	I
	Tổng chi cân đối ngân sách xã
	31.192.000

	1
	Chi đầu tư phát triển
	3.000.000

	2
	Chi thường xuyên
	27.200.000

	3
	Bổ sung có mục tiêu 
	344.000

	4
	Dự phòng ngân sách
	648.000



2. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025

	STT
	Nội dung
	Dự toán năm 2025
(ĐVT: Nghìn đồng)

	
	
	Tổng thu NSNN
	Trong đó: Thu NS xã

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	 
	 

	I
	Thu nội địa
	9.213.000
	

	1
	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý
	
	

	2
	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý
	
	

	3
	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
	5.862.000
	

	4
	Thuế thu nhập cá nhân
	146.000
	

	5
	Lệ phí trước bạ
	384.000
	

	6
	Thu phí, lệ phí
	2.720
	

	7
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	1.000
	

	8
	Thu tiền sử dụng đất
	
	

	9
	Thu khác ngân sách, thu cố định tại xã
	100.000
	

	II
	Thu viện trợ
	 
	 



4. Dự toán chi ngân sách xã và chi ngân sách xã theo cơ cấu năm 2025
Đơn vị tính: Nghìn đồng
	STT
	Nội dung
	Ngân sách xã
	Chia ra

	
	
	
	Số đã chi
	Số còn lại

	 
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH
	31.192.000
	4.514.343
	26.677.657

	A
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
	30.848.000
	4.514.343
	26.333.657

	I
	Chi đầu tư phát triển
	3.000.000
	1.023.721
	1.976.279

	1
	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước
	3.000.000
	1.023.721
	1.976.279

	II
	Chi thường xuyên
	27.200.000
	3.490.622
	23.709378

	1
	Sự nghiệp kinh tế
	993.969
	
	993.969

	2
	Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề
	12.651.271
	16.146
	12.635.125

	-
	Sự nghiệp giáo dục
	12.628.271
	
	12.628.271

	-
	Sự nghiệp đào tạo
	23.000.000
	16.146
	6.854

	3
	Sự nghiệp văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông
	58.135
	23.135
	35.000

	-
	Sự nghiệp văn hoá thông tin, thể dục thể thao
	39.972
	19.972
	20.000

	-
	Sự nghiệp phát thanh truyền hình
	18.163
	3.163
	15.000

	4
	Sự nghiệp y tế
	153.000
	
	153.000

	5
	Sự nghiệp môi trường
	83.000
	
	83.000

	6
	Đảm bảo xã hội
	736.000
	45.495
	690.505

	7
	QLNN, Đảng, Đoàn thể, Tổ chức XH, các đơn vị khác
	11.500.391
	3.067.383
	8.433.008

	-
	Chi quản lý hành chính nhà nước
	6.900.824
	
	3.833.441

	-
	Chi hoạt động của Đảng
	2.665.620
	
	2665.620

	-
	Kinh phí QLNN còn lại chưa phân bổ
	742.335
	
	742.335

	8
	Chi quốc phòng, an ninh
	728.463
	338.463
	390.000

	-
	Quốc phòng
	473.023
	263.023
	210.000

	-
	An ninh
	255.440
	75.440
	180.000

	9
	Chi khác
	121.771
	
	121.771

	III
	Dự phòng ngân sách
	648.000
	
	648.000

	-
	Dự phòng ngân sách theo định mức
	648.000
	
	648.000

	B
	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
	344.000
	
	344.000

	I
	Chi thực hiện các nhiệm vụ
	344.000
	
	344.000

	-
	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội NĐ 20/2021/NĐ-CP
	344.000
	
	 344.000



Trên đây là thuyết minh công khai dự toán ngân sách năm 2025 của Xã Thượng Quan

